
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 24 ĐT LNMTC BT (T) 8cm

7 2 47 2012 UXTC 10 tuần

7 3 29 1001 UBT (P) 6cm/VMC Bóc UBT

8 4 59 8008 SSD độ II-III

8 5 39 1011 NXTC 

8 6 21 0000 VS I

9 7 50 2002 UBT (T) 6 cm

9 8 31 0000 LNMTC 2 BT  6cm

9 9 20 0010 VS II

11 10 31 1011 UBT (P) 7cm

11 11 27 2012 U bì BT(P) 4 cm

11 12 32 0000 UBT (P) 6cm

11 13 23 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 48 1001 Sa TC

7 2 38 ĐT LNMTCBT  7cm

8 3 50 3013 UXTC 12 tuần

8 4 40 0010 VS II + LNM cơ TC  & 2BT

9 5 49 2002 UBT (P) 6cm

9 6 24 1001 UBT (T) 7cm

11 7 34 ĐT UBT 2bên 6cm

TR.HẠNH + ANH.TT     

CHƯƠNG + TR.THẢO + NGOAN.TT

TR.THẢO + NGOAN.TT

THĂNG.BM + T.NGỌC      

HUỲNH HẢI + MINH.TT

HUỲNH HẢI + MINH.TT

HƯNG.PNT + UYÊN.TT + CHINH.TT

THỐNG + THƯƠNG.BM + THUẬN.TT

THƯƠNG.BM  + THUẬN.TT 

TR.HẠNH + N.DIỆP + MỸ HÀ.TT    

HƯNG.PNT + HƯƠNG.TT

V.THÀNH + N.QUANG +  TUYẾT.TT

V.THÀNH + TUYẾT.TT  

V.THÀNH + ĐẠT.TT

MỸ NGỌC + NHÀN.TT

MỸ NGỌC + NHÀN.TT   

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + HIỀN.CĐT + DUYÊN.TT

Q.KHOA + MỸ HÀ.TT

THU THỦY + Q.KHOA+ MỸ HÀ.TT

Q.KHOA + LÊ.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + CHI. BVUB

HƯNG.PNT +  CHI. BVUB  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 11/10/2010 đến ngày 17/10/2010 (Tuần2)

NS treo TC, treo BQ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

BÙI THỊ ĐẰNG

NGUYỄN THỊ MỘNG HÀ

HUỲNH THỊ NGA

ĐỖ THỊ TUYẾT NGA

DƯƠNG THỊ LINH

ĐỖ THỊ MƠ

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

HOÀNG THỊ KIM KIỀU

BNTNTC

CHÂU THỊ KÍNH

TRẦN THỊ HỒNG TRANG

NGUYỄN THỊ CÁT

NGUYỄN THỊ GIANG

HOÀNG THỊ OANH

LÊ THỊ LIÊN

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BNTNTC

NGUYỄN LÊ PHỤNG LIỄU

TRẦN THỊ NHUẦN

NGUYỄN THỊ KHUYẾN

VÕ THỊ ĐÌNH

9543

9603

9575

9586

9594

9448

SHC

9498

9074

9405

9512

9563

9673

9444

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9453

9640

9433

9577

PM

Ngày: 11/10/2010 

Ngày: 12/10/2010 

9404

9585

9515



11 8 29 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 60 4023 Sa TC + Trực tràng  độ III

7 2 31 0000 TSĐGĐHNMTC

7 3 35 0000 LNMTC 2BT 5cm/Mong con

8 4 46 2012 LNMTCBT (T) 6cm

8 5 35 2002 UBT 2bên  5cm

8 6 27 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 45 3003 UBT (T) 7 cm

9 8 41 2012 TSĐGĐHNMTC + NXTC

9 9 21 ĐT UBT (P) 7cm

11 10 40 1011 UBT (T) 6 cm

11 12 34 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 20 0000 UBT (P) 6cm

11 14 29 ĐT UBT (T) 3cm

11 15 21 ĐT UBT (P) 7cm

16 30 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 40 0000 LNMTC 2BT /Mong con

7 2 26 0010 VS 2 + UBT (T) 5cm/VMC Bóc UBT

8 3 46 2012 UBT P 6cm

8 4 27 0000 LNMTC 2BT  5cm

8 5 21 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 62 8008 Nang nước TV (P) 6cm,CĐPB: UBT

9 7 45 2002 NXTC 8 cm

9 8 28 ĐT UBT (P) 7cm

MỸ NHI + MỸ HÀ.TT + TUYẾT.TT

MỸ NHI  + TUYẾT.TT

MỸ NHI + KHA.TT   

LƯU + THIÊN TRANG + NGỌC .TT

LƯU + THIÊN TRANG + NGỌC .TT

LƯU + H.HẠNH.TT

Q.HIẾU + M. LINH.TT   

Q.HIẾU + M. LINH.TT   

DỰ BỊ 

THĂNG.BM + L.PHƯƠNG.TT + HÀO.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + H.LOAN.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + H.LOAN.TT

NGỌC HẢI + HIẾN MINH + THỦY.TT

NGỌC HẢI + HIẾN MINH + THỦY.TT

NGỌC HẢI + HIỆU.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

MỸ NHI + K.HOÀNG + THẢO.TT

MỸ NHI + K.HOÀNG + THẢO.TT

MỸ NHI + HOA.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ HÀ.TT   

D.MINH + MỸ HÀ.TT     

D.MINH + BÔN.TT   

THĂNG.BM + T.NGỌC

THU NGUYỆT + V.HÙNG + HẰNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán , điều trị

NS bóc NX, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC ,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ SÈ

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

LÊ THỊ HOA

LÊ QUỲNH VIÊN

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ CƯNG

LÊ THỊ CÚC

NGÔ THỊ THANH THÚY

TẠ THỊ NGỌC NHUNG

NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

NHÂM THỊ ĐÀI TRANG

BNTNTC

LÊ THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ THANH

BÙI THỊ TRÂM

ĐỖ THỊ TÁM

SƠN THỊ MỘNG TRẦM

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THƯƠNG HIỀN

BNTNTC

NGÔ THỊ DỊU

NGUYỄN THỊ THƠ

DƯƠNG THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ RỚT

HUỲNH THỊ CẨM HƯỜNG

9666

9633

9581

9601

9234

9653

9628

9641

9588

9592

9484

9464

9595

9637

9462

9649

9608

9450

9544

9569

9533

9922

9574

9680

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/10/2010 

Ngày: 14/10/2010 



11 9 32 3013 UBT (P) 7cm

11 10 31 1001 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 50 4004 SSD độ III

7 2 24 0000 UBT 2bên   7cm

8 3 46 2002 UXTC 12 tuần

8 4 40 2002 UBT (T) 10 cm 

8 5 35 2002 UBT (P) 7cm

9 6 43 ĐT UBT + NXTC

9 7 31 1001 U bì BT(P) 10cm

9 8 20 ĐT UBT (P) 5 cm

11 9 42 4003 UBT (P) 7 cm

11 10 33 0000 VS I /VMC Bóc UBT

11 11 35 ĐT UBT (P) 6cm

12 39 0000 UBT (P) 8 cm

13 36 1001 UBT (P) 6cm

THƯƠNG.BM + THU HỒNG.TT

THƯƠNG.BM + THU HỒNG.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

THỐNG + MỸ HÀ.TT   

THỐNG  + HUY BÌNH.TT    

PHAN NGA + BẢO ANH + ÁI HIẾU.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + ÁI HIẾU.TT

PHAN NGA + GIANG BÍCH.TT

THƯƠNG.BM + THU HỒNG.TT

H.HIỆP + BÙI PHƯỢNG

H.HIỆP + BÙI PHƯỢNG

H.TRUNG + TRÚC PHƯƠNG.TT + SỨC.TT

Q.THANH + HƯNG.PNT + T.HÒA

HƯNG.PNT + MƯỜI.TT

THỐNG + M TUYẾT + MỸ HÀ.TT   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 10 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG THỊ PHÈN

TRÂN KIM NGOÃN

TRẦN THỊ GIÀU

LÊ THỊ THÚY HỒNG

LÊ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ MAI

HỒ THỊ NGỌC SƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẮM

HÀ THỊ KIM HẢI

LÊ THỊ HẢI

LÊ THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

VÕ THỊ MÀU

BNTNTC

CAO THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THÁI

9615

9674

9579

9715

9663

9704

9700

9724

9693

9723

9618

9676

9650

9652

9613

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/10/2010 


